
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B

Thứ Buổi Tiết 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6 4A7

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

3 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

4 Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Kể chuyện Chính tả Chính tả

5 Lịch sử Lịch sử Tin Đạo đức Đạo đức Đạo đức Lịch sử

6 Đạo đức Đạo đức Lịch sử Tin HDH HDH Đạo đức

7 Thể dục HDH Đạo đức Thể dục Tin Thể dục HDH

8 HDH Thể dục HDH HDH Mĩ thuật Mĩ thuật T.Anh (Bộ)

1 Tin Luyện từ và câu Luyện từ và câu T.Anh (LL) Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiếng Anh (Dy)

2 Luyện từ và câu Tin Toán T.Anh (Bộ) Toán T.Anh (LL+Dy) Luyện từ và câu

3 Toán Toán T.Anh (Dy) Luyện từ và câu Chính tả Toán Toán

4 Khoa học Thư viện Khoa học Toán Lịch sử Lịch sử Mĩ thuật

5 T.Anh (Dy) Mĩ thuật Mĩ thuật Thể dục T.Anh (Bộ) Thể dục Thể dục

6 Mĩ thuật T.Anh (Dy) Thể dục Mĩ thuật Thể dục T.Anh (Bộ) Thư viện

7 Thư viện Khoa học HDH Lịch sử Kĩ thuật HDH Tin

8 HDH HDH Thư viện HDH HDH Tin HDH

1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Tập đọc Thể dục

2 Toán Toán Toán Tập đọc T.Anh (LL) Toán Tập đọc

3 T.Anh (Bộ) Tập làm văn Tập làm văn Toán Toán Tập làm văn Toán

4 Tập làm văn T.Anh (Bộ) Kĩ thuật Tập làm văn Tập làm văn Kể chuyện Tập làm văn

5 Địa lí Địa lí HDH Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học

6 Kĩ thuật HĐNGCK Thể dục Thư viện Thể dục Kĩ thuật Kĩ thuật

7 HĐNGCK Kĩ thuật Tin Kĩ thuật HDH Thư viện HĐNGCK

8 HDH HDH Âm nhạc HDH Tin HDH HDH

1 Thể dục Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiếng Anh LL Luyện từ và câu Luyện từ và câu T.Anh (Dy)

2 Luyện từ và câu Thể dục Toán T.Anh (Bộ) Toán T.Anh (LL+Dy) Luyện từ và câu

3 Âm nhạc Toán T.Anh (Dy) Luyện từ và câu Địa lí Tin Toán

4 Toán Âm nhạc Địa lí Toán Âm nhạc Toán Tin

5 T.Anh (Dy) Tin HĐNGCK Địa lí T.Anh (Bộ) Địa lí Địa lí

6 Tin T.Anh (Dy) T.Anh (Bộ) HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HDH

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH T.Anh (Bộ)

1 Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Âm nhạc

2 Toán Toán Toán Toán T.Anh (LL) Toán Tập làm văn

3 T.Anh (Bộ) Kể chuyện T.Anh (Bộ) Kể chuyện Toán Âm nhạc Toán

4 Kể chuyện T.Anh (Bộ) Kể chuyện Tin Thư viện T.Anh (Bộ) Kể chuyện

5 Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học

6 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH

7 S.hoạt lớp/ sao S.hoạt lớp/ sao S.hoạt lớp/ sao S.hoạt lớp/ sao S.hoạt lớp/ sao S.hoạt lớp/ sao S.hoạt lớp/ sao

Sáu

Sáng

Chiều

SHCM chiều thứ 3

Tư

Sáng

Chiều

Năm

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 (ÁP DỤNG TỪ 05/9/2018)

Hai

Sáng

Chiều

Ba

Sáng

Chiều

Năm học 2018 -2019


